Mẫu 1

11/2014/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết về: đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
- Mã số: KNĐMST.NV13.CTT.09-17.
Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): 
- Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): 

- Khác (ghi cụ thể): Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Đề xuất chính sách khuyến khích đầu tư mạo hiểm và thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
* Mục tiêu cụ thể:

- Đề xuất được nội dung về việc đăng ký thành lập, hoạt động của các quỹ đầu tư KNĐMST và đối ứng của nhà nước cho hoạt động KNĐMST vào dự thảo văn bản hướng dẫn Luật SME. Mục tiêu của nội dung nghiên cứu này đề xuất được cơ chế nhận diện và ghi nhận hoạt động đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) là một ngành, nghề đầu tư kinh doanh. Xác định địa vị pháp lý của các công ty đầu tư KNĐMST, quỹ đầu tư KNĐMST mà hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay chưa quy định; bổ sung thêm sự lựa chọn cho các nhà đầu tư; Đưa ra nguyên tắc chung, quy định khung làm cơ sở pháp lý cho các NĐT tư nhân khi cùng nhau góp vốn thực hiện hoạt động đầu tư KNĐMST thông qua hình thức quỹ đầu tư KNĐMST; Khơi thông dòng vốn cho KNĐMST thông qua việc khuyến khích thành lập các công ty đầu tư KNST, các quỹ đầu tư KNĐMST, cơ chế sử dụng nguồn vối đối ứng của nhà nước đầu tư cho KNĐMST.

- Đề xuất bổ sung việc đăng ký thành lập và hoạt động của quỹ phi lợi nhuận vào Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của nội dung nghiên cứu này đề xuất được thêm được việc khuyến khích thành lập các quỹ xã hội hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hình thức quỹ xã hội này có ý nghĩa rất quan trọng và bổ sung nguồn lực hỗ trợ tài trợ cho các ý tưởng sáng tạo ở giai đoạn đầu tiên. 

- Đề xuất được hình thức gọi vốn cộng đồng vào dự thảo Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung. 

- Đề xuất được hình thức gọi vốn cộng đồng vào dự thảo quy định về thành lập của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy chế hoạt động của quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:
Họ và tên: Phạm Hồng Quất
Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1971       Nam/Nữ: Nam

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính               
Tổ chức:                                        ; Mobile: 0915 571 468
Tên tổ chức đang công tác: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Địa chỉ tổ chức: Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: 
Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Điện thoại: 024 39431012; Fax: 024 39431012

E-mail: info@isc.gov.vn

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Vũ Duy Dũng 

Số tài khoản: 3713.0.1115957.00000 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

5. Tổng kinh phí thực hiện:



 2.300 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:
 2.300
 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:



       0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12/2017
Kết thúc: tháng 12/2019
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Phạm Hồng Quất
	Tiến sĩ
	Cục PTTTDN

	2
	Nguyễn Thị Trang
	Kỹ sư
	Cục PTTTDN

	3
	Từ Minh Hiệu
	Tiến sĩ
	Cục PTTTDN

	4
	Nguyễn Minh Sản
	Tiến sĩ
	Học viện Hành chính quốc gia

	5
	Đặng Thị Mai Hương
	Thạc sĩ
	Học viện Hành chính quốc gia

	6
	Trần Đức Thắng
	Thạc sĩ
	Cục PTTTDN

	7
	Trịnh Thị Hương
	Thạc sĩ
	Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	8
	Phan Hoàng Lan
	Thạc sĩ
	Cục PTTTDN

	9
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	Cử nhân
	Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	10
	Hoàng Thị Hồng
	Thạc sĩ
	Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	A
	Sản phẩm trung gian

(Gồm 32 báo cáo nghiên cứu)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 
	Nghiên cứu tổng quan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Báo cáo nghiên cứu tổng quan về nhiệm vụ, kinh phí. 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	II
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nghiên cứu cơ sở lý luận về đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Báo cáo Nghiên cứu cơ sở lý luận về đầu tư mạo hiểm (Khái niệm, đặc điểm, bản chất của đầu tư mạo hiểm, vai trò của vốn đầu tư mạo hiểm trong phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo,... ).
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	1.2
	Báo cáo Nghiên cứu cơ sở lý luận về các yếu tố hình thành hoạt động đầu tư mạo hiểm (vốn, chủ thể tham gia,…)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	1.3
	Báo cáo Nghiên cứu CSLL loại hình đầu tư mạo hiểm cá nhân nhà đầu tư thiên thần và mạng lưới nhà đầu tư thiên thần
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	1.4
	Báo cáo Nghiên cứu CSLL về quỹ đầu tư, công ty, tập đoàn của tư nhân  đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	1.5
	Báo cáo Nghiên cứu CSLL về quỹ đầu tư, công ty, tập đoàn của  nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	1.6
	Báo cáo Nghiên cứu CSLL về gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) (Khái niệm, đặc điểm, lĩnh vực,… gọi vốn cộng đồng) cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	1.7
	Báo cáo Nghiên cứu cơ sở lý luận về các  hình thức gọi vốn cộng đồng (crowdfunding)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	1.8
	Báo cáo Nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ ban đầu và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp sáng tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	1.9
	Báo cáo Nghiên cứu mô hình Quỹ  phi lợi nhuận trong việc khuyến khích đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Nghiên cứu thực trạng, thực tiễn hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam, các cơ chế, chính sách của Nhà nước để hỗ trợ hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2.1
	Báo cáo Nghiên cứu thực trạng nhu cầu nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và nguồn cung vốn đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2.2
	Báo cáo Nghiên cứu thực trạng hoạt động của các nhà đầu tư thiên thần và mạng lưới nhà đầu tư thiên thần tại Việt Nam.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2.3
	Báo cáo Nghiên cứu thực trạng các quỹ đầu tư, công ty, tập đoàn của nhà nước và tư nhân tham gia đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2.4
	Báo cáo Nghiên cứu thực trạng  thực trạng chính sách pháp luật của Việt Nam liên quan đến gọi vốn cộng đồng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2.5
	Báo cáo Nghiên cứu thực trạng trong nước về nhu cầu và tiềm năng gọi vốn cộng đồng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2.6
	Báo cáo Nghiên cứu tác động về việc ban hành chính sách, quy định pháp luật về gọi vốn cộng đồng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2.7
	Báo cáo Nghiên cứu thực trạng  của các Qũy phi lợi nhuận hỗ trợ cho khởi nghiệp sáng tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2.8
	Báo cáo Nghiên cứu thực trạng các chương trình, chính sách hỗ trợ cho việc thành lập Quỹ Phi lợi nhuận hỗ trợ hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và nghiên cứu tiềm năng đóng góp của các Qũy phi lợi nhuận cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo..
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Phân tích kinh nghiệm quốc tế về đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân ĐTMH; cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Báo cáo Phân tích kinh nghiệm về đăng ký thành lập và hoạt động của các nhà đầu tư thiên thần và mạng lưới nhà đầu tư thiên thần tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3.2
	Báo cáo Phân tích kinh nghiệm về đăng ký thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm thuộc khu vực tư nhân tại các nước thuộc khu vực châu Âu, châu Mỹ, châu Á
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3.3
	Báo cáo Phân tích kinh nghiệm về đăng ký thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư của Nhà nước cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực châu Âu, châu Á, châu Mỹ.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3.4
	Báo cáo Phân tích kinh nghiệm về việc đăng ký thành lập và  hoạt động của quỹ phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại khu vực châu Âu, châu Á, châu Mỹ.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3.5
	Báo cáo Phân tích tiềm năng và những thách thức trong việc triển khai hoạt động gọi vốn cộng đồng
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3.6
	Báo cáo Phân tích kinh nghiệm quốc tế về hoạt động gọi vốn cộng đồng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	3.7
	Báo cáo Nghiên cứu mô hình gọi vốn cộng đồng trên thế giới có thể áp dụng phù hợp với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Nghiên cứu, đề xuất một số chính sách cụ thể khuyến khích hoạt động ĐTMH của tổ chức, cá nhân, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và thúc đẩy ĐTMH từ xã hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất vào văn bản hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ban hành ngày 12/6/2017 về việc đăng ký thành lập, hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4.2
	- Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất vào văn bản hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ban hành ngày 12/6/2017 về việc đối ứng của nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4.3
	- Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất việc bổ sung đăng ký thành lập và hoạt động của Qũy phi lợi nhuận trong Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4.4
	- Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất quy định về gọi vốn cộng đồng vào Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4.5
	- Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất việc gọi vốn cộng đồng vào Nghị định về thành lập và hoạt động của Qũy đầu tư phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa  và Quy chế hoạt động của Qũy đầu tư phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4.6
	- Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất Quy chế hoạt động của Qũy đầu tư phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	33


	Báo cáo tổng hợp
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	bB
	Các sản phẩm cuối cùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị);
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I 1
	- Báo cáo khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu trong nước về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chính sách, pháp luật về đăng ký thành lập, hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và việc đối ứng của nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất vào văn bản hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ban hành ngày 12/6/2017 về việc đăng ký thành lập, hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

- Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất vào văn bản hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ban hành ngày 12/6/2017 về việc đối ứng của nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Báo cáo đánh giá tác động về dự thảo đề xuất các quy định hướng dẫn thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ban hành ngày 12/6/2017 về việc đăng ký thành lập và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và về việc đối ứng của nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	- Báo cáo khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu trong nước về sự cần thiết bổ sung đăng ký thành lập và hoạt động của Qũy Phi lợi nhuận của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất việc bổ sung đăng ký thành lập và hoạt động của Qũy Phi lợi nhuận trong Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Báo cáo đánh giá tác động về dự thảo đề xuất việc bổ sung đăng ký thành lập và hoạt động của Qũy phi lợi nhuận trong Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3
	 - Báo cáo khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu trong nước và sự cần thiết có quy định pháp luật về gọi vốn cộng đồng cho khởi nghiệp sáng tạo.

 - Báo cáo đề xuất dự thảo quy định liên quan đến gọi vốn cộng đồng vào Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung.

- Báo cáo đánh giá tác động dự thảo quy định liên quan đến gọi vốn cộng đồng cho khởi nghiệp sáng tạo đề xuất đưa vào Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4
	- Báo cáo khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu trong nước và sự cần thiết bổ sung quy định liên quan đến gọi vốn cộng đồng cho khởi nghiệp sáng tạo vào Nghị định quy định thành lập và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

-Báo cáo đề xuất dự thảo quy định liên quan đến gọi vốn cộng đồng vào Nghị định về thành lập và hoạt động của Qũy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc dự thảo quy định của cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thí điểm hoạt động gọi vốn cộng đồng cho khởi nghiệp sáng tạo.

-Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo quy định liên quan đến gọi vốn cộng đồng cho khởi nghiệp sáng tạo đề xuất đưa vào Nghị định quy định thành lập và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc đề xuất quy định của cấp thẩm quyền cho phép triển khai thí điểm hoạt động gọi vốn cộng đồng cho khởi nghiệp sáng tạo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5
	Báo cáo đề xuất dự thảo quy định liên quan đến gọi vốn cộng đồng cho khởi nghiệp sáng tạo vào Quy chế hoạt động của Qũy đầu tư phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 II
	Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	Bài báo về Nghị định 38 – Khung pháp lý cho các nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	Bài báo về Qũy phi lợi nhuận – Nguồn vốn chưa được khai phá
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất việc bổ sung đăng ký thành lập và hoạt động của Qũy Phi lợi nhuận trong Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	
	Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ
	- Đã gửi đề xuất qua Công văn số 616/PTTTDN-KHTH ngày 02/11/2018 về việc tham gia ý kiến hồ sơ xây dựng dự thảo - -  Nghị định thay thế NĐ 30/2012NĐ-CP và;
- Công văn số 526/BKHCN-PTTTDN ngày 5/3/2019 về việc tổng hợp báo cáo môi trường kinh doanh cho KNST



	2
	Báo cáo đề xuất dự thảo quy định liên quan đến gọi vốn cộng đồng vào Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung.
	
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính
	- Công văn số 666/BKHCN-PTTTDN ngày 19/3/2018 về việc báo cáo giải pháp thu hút đầu tư khởi nghiệp ĐMST từ các nguồn trong và ngoài nước;
- Công văn số 1635/BKHCN-PTTTDN ngày 31/5/2018 về việc báo cáo kiến nghị các giải pháp sớm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp;
- Công văn số 1128/TTg-ĐMDN  ngày 31/8/2018 về việc thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài nước.

- Công văn số 853/TB-BTC ngày 14/11/2018 về việc phân công triển khai chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn 1128.

- Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

	3
	- Báo cáo đề xuất dự thảo quy định liên quan đến gọi vốn cộng đồng vào Nghị định về thành lập và hoạt động của Qũy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc dự thảo quy định của cấp có thẩm quyền cho phép triển khai thí điểm hoạt động gọi vốn cộng đồng cho khởi nghiệp sáng tạo và Quy chế hoạt động của Qũy đầu tư phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	
	Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Tờ trình số 87/TTr-BKHĐT ngày 04/01/2018 về Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	- Báo cáo dự thảo các nội dung đề xuất vào văn bản hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ban hành ngày 12/6/2017 về việc đăng ký thành lập, hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạovà về việc đối ứng của nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	3/2018
	Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Nghị định số  38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
- Trên cơ sở các báo cáo phân tích cơ sở lý luận, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực trạng tình hình đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam nhóm nghiên cứu đã đưa ra được những đề xuất giúp cho cơ quan QLNN trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xây dựng được các chính sách quan trọng góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cụ thể:
2.1. Đề xuất nội dung về xác định địa vị pháp lý cho quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ chế đối ứng của Nhà nước với khối tư nhân để cùng đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ góp phần giúp thúc đẩy Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được ban hành.

2.2. Đề xuất bổ sung việc đăng ký thành lập và hoạt động của quỹ phi lợi nhuận vào Nghị định sửa đổ, bổ sung Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm huy động nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phần nội dung nghiên cứu này góp phần đề xuất thêm được 01 hình thức đó là quỹ phi lợi nhuận hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hình thức quỹ phi lợi nhuận này có ý nghĩa rất quan trọng và bổ sung nguồn lực hỗ trợ tài trợ cho các ý tưởng sáng tạo ở giai đoạn đầu tiên. 
2.3.  Đề xuất hình thức gọi vốn cộng đồng vào dự thảo Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung. 
2.4. Đề xuất hình thức gọi vốn cộng đồng vào dự thảo quy định về thành lập của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy chế hoạt động của quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế
-  Trong bối cảnh khoa học - công nghệ và phương thức kinh doanh phát triển và biến động như vũ bão, cũng như trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đã trở nên rộng khắp, cơ hội đột phá, ít nhất là trong các ngành kinh doanh đặc biệt, mới, sáng tạo, là dành cho tất cả các quốc gia, bất kể trình độ phát triển của nền kinh tế. Các đề xuất của Đề tài góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế dựa trên công nghệ và cho thấy tinh thần “hội nhập, dám thay đổi” của Nhà nước trong tư duy xây dựng chính sách.
- Có rất nhiều chuyên gia trên thế giới đã đánh giá và tin rằng con đường Chính phủ Việt Nam đang đi để hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là đang đi đúng hướng. Tuy rằng hiện tại có đề xuất của nhóm nghiên cứu đã được ứng dụng, có đề xuất đang được cơ quan QLNN cần xem xét thêm. Tuy nhiên, những đề xuất nói trên sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý để thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp cho Chính phủ từng bước thay đổi dần quan điểm về vấn đề “bảo toàn vốn”. 
- Hướng đi kết hợp Nhà nước và tư nhân trong thúc đẩy khởi nghiệp quốc gia cũng là bước đi cần thiết của Chính phủ trong vấn đề xóa bỏ tư duy định kiến với tính chất mạo hiểm trong kinh doanh, bởi vì, kinh nghiệm của thế giới đã cho thấy, sự thịnh vượng của các quốc gia có đóng góp rất lớn của các đột phá khởi nghiệp thành công từ kinh doanh mạo hiểm. Bởi vì sự kết hợp nhà nước và tư nhân giúp hạn chế và loại trừ tham nhũng trong việc sử dụng vốn Nhà nước, do các tổ chức tư nhân có cơ chế lợi ích hợp lý và cơ chế bảo đảm nguyên tắc minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời đề xuất cơ chế thử nghiệm hình thức gọi vốn cộng đồng đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST để tận dụng mọi nguồn lực đầu tư cho doanh nghiệp.
- Với sự quyết tâm đồng lòng của cả Chính phủ, người dân một tinh thần tất cả vì doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa. Khi đó tinh thần khởi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp nở rộ trong các tầng lớp dân cư, đặc biệt là trong thế hệ trẻ Việt Nam thì nó sẽ thực sự trở thành động lực mạnh mẽ nhất, chủ yếu nhất thúc đẩy phát triển nền kinh tế, phát triển xã hội, đưa đất nước ta thay đổi một cách toàn diện giống như Israel, Hàn Quốc, Singapore,v.v đã làm được.
3.2. Hiệu quả xã hội
- Việc đầu tư, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST góp phần tạo ra công ăn việc làm, doanh thu của doanh nghiệp tăng lên, nguồn thu về thuế tăng lên, trình độ công nghệ của sản xuất cũng tăng lên. Đây chính là thước đo bằng giá trị gián tiếp chứ không thể đo bằng giá trị thu được như sản phẩm truyền thống bán được và thu lời ngay như bất động sản, lương thực thực phẩm,v.v.
- Khởi nghiệp tạo tư duy mới, nhất là đối với lớp trẻ. Họ mong muốn lập thân lập nghiệp, dám dấn thân, chấp nhận mạo hiểm, thậm chí rủi ro để bước ra thương trường, trước hết tạo công ăn việc làm cho chính mình; nếu thành công, họ sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho những người khác. Đó là xu hướng tích cực, cần khuyến khích, hỗ trợ. 
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                   FORMCHECKBOX 
  


- Đạt                      

       FORMCHECKBOX 


- Không đạt                                FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:

- Các sản phẩm khoa học đều hoàn thành và vượt so với đăng ký trong thuyết minh cả về số lượng và chất lượng

- Kết quả của đề tài được ứng dụng thực tiễn, cụ thể nhiều kiến nghị của đề tài được đưa tham khảo và đưa vào các Nghị định, Quyết định, Công văn của Thủ tướng,v.v cụ thể: 

+ Nghị định 38 về Qũy đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;
+ Công văn 1128/TTg-ĐMCN ngày 31/8/2018 Thủ tướng Chính phủ chính thức giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ KH&CN nghiên cứu đề xuất trình CP thí điểm áp dụng mô hình nền tảng gọi vốn cộng đồng và nền tảng giao dịch cổ phần của các doanh nghiệp KNST trong phạm vi cụ thể;

+ Quyết định 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm mô hình nền tảng gọi vốn cộng đồng, trình Thủ tướng Chính phủ năm 2019.
- Các sản phẩm và Báo các tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài được Hội đồng Nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá đạt loại Đạt.

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
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